
1 1 Gừng. Nhóm 2 1,6g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Gói

2 1 Gừng. Nhóm 2 Uống Viên nang Viên

3 2

Hoắc hương/ Quảng hoắc hương, Tía tô/ Tử tô 

diệp, Bạch chỉ, Bạch linh/Phục linh, Đại phúc bì, 

Thương truật, Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, Bán 

hạ/ Bán hạ chế, (Cát cánh, Can khương).

Nhóm 2 Uống Viên Viên

4 3

Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương 

hoạt, Độc hoạt, Phục linh, Cát cánh, Đảng sâm, 

Cam thảo.

Nhóm 2 Uống Viên nang Viên

5 4
Thanh cao/Thanh hao, Kim ngân hoa, Địa liền, Tía 

tô, Kinh giới, Thích gia đằng, Bạc hà.
Nhóm 2 Uống Viên nang Viên

6 6

Xuyên khung, Khương hoạt, Bạch chỉ, Hoàng cầm, 

Phòng phong, Sinh địa, Thương truật, Cam thảo, 

Tế tân.

Nhóm 2 Uống Viên nang Viên

7 7 Actiso. Nhóm 1 Uống Viên nang Viên

8 7 Actiso. Nhóm 2 Gói 2g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Gói

9 7 Actiso. Nhóm 2 Uống Viên Viên

10 7 Actiso. Nhóm 2 Uống Viên nang Viên

Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng

PHỤ LỤC 1

(kèm theo Công văn số: 4195/SYT-NVD ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế)

TT

STT 

DM 

BYT

Tên thành phần của thuốc
Nhóm tiêu chí 

kỹ thuật

Nồng độ, 

hàm lượng 

(Nếu có)

Đường dùng

Gói thầu thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền nhóm 1 Trang 1/4



1 7 Actiso. Nhóm 1 Uống Viên Viên

Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng

PHỤ LỤC 2

(kèm theo Công văn số: 4195/SYT-NVD ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế)

TT

STT 

DM 

BYT

Tên thành phần của thuốc
Nhóm tiêu chí 

kỹ thuật

Nồng độ, 

hàm lượng 

(Nếu có)

Đường dùng

Gói thầu thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền nhóm 1 Trang 2/5



1 1 Gừng. Nhóm 2 1,6g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Gói

2 1 Gừng. Nhóm 2 Uống Viên nang Viên

3 2

Hoắc hương/ Quảng hoắc hương, Tía tô/ Tử tô 

diệp, Bạch chỉ, Bạch linh/Phục linh, Đại phúc bì, 

Thương truật, Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, Bán 

hạ/ Bán hạ chế, (Cát cánh, Can khương).

Nhóm 2 Uống Viên Viên

4 3

Sài hồ, Tiền hồ, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương 

hoạt, Độc hoạt, Phục linh, Cát cánh, Đảng sâm, 

Cam thảo.

Nhóm 2 Uống Viên nang Viên

5 4
Thanh cao/Thanh hao, Kim ngân hoa, Địa liền, Tía 

tô, Kinh giới, Thích gia đằng, Bạc hà.
Nhóm 2 Uống Viên nang Viên

6 6

Xuyên khung, Khương hoạt, Bạch chỉ, Hoàng cầm, 

Phòng phong, Sinh địa, Thương truật, Cam thảo, 

Tế tân.

Nhóm 2 Uống Viên nang Viên

7 7 Actiso. Nhóm 1 Uống Viên Viên

8 7 Actiso. Nhóm 1 Uống Viên nang Viên

9 7 Actiso. Nhóm 2 Gói 2g Uống Bột/cốm/hạt pha uống Gói

10 7 Actiso. Nhóm 2 Uống Viên Viên

Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượng

PHỤ LỤC 

DANH MỤC HÀNG HÓA

TT

STT 

DM 

BYT

Tên thành phần của thuốc
Nhóm tiêu chí 

kỹ thuật

Nồng độ, 

hàm lượng 

(Nếu có)

Đường dùng

Gói thầu thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền nhóm 1 Trang 3/5



Dạng bào chế Đơn vị tính Số lượngTT

STT 

DM 

BYT

Tên thành phần của thuốc
Nhóm tiêu chí 

kỹ thuật

Nồng độ, 

hàm lượng 

(Nếu có)

Đường dùng

11 7 Actiso. Nhóm 2 Uống Viên nang Viên

Gói thầu thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền nhóm 1 Trang 4/5


